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Câu 1: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo thứ nhất của electron trong nguyên tử hidro là 
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 Bán kính quỹ đạo M của electron trong nguyên tử hidro là 
A. 
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Câu 2: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là 
A. 
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Câu 3: Biết hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là 
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 là điện thế tại M và N. Điều nào sau đây là đúng? 
A. 
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Câu 4: Tia X không có tính chất nào sau đây? 
A. Tác dụng lên kính ảnh. 

B. Làm phát quang một số chất 
C. Có thể gây ra hiện tượng quang điện. 
D. Xuyên qua lớp chì dày vài cm. 
Câu 5: Sóng dọc là sóng 
A. Có phương dao động của phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng. 
B. Truyền theo phương ngang. 
C. Có phương dao động của phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng. 
D. Truyền theo phương thẳng đứng. 
Câu 6: Một vật dao động điều hòa có phương trình 
[image: image16.wmf]xcos4t(cm).

2

æö

p

=p-

ç÷

èø

 Tần số góc dao động của vật là 
A. 4 rad/s
B. π rad/s
C. 8π rad/s
D. 2π rad/s 
Câu 7: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường không phụ thuộc trực tiếp vào 
A. Chiều dài dây dẫn 

B. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn 
C. Khối lượng dây dẫn 12 cm/s 
D. Độ lớn cảm ứng từ 
Câu 8: Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng λ. Khoảng cách giữa một nút và một bụng liên tiếp là 
A. 
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B. λ
C. 2λ
D. 
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Câu 9: Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa trên hiện tượng 
A. Cảm ứng điện từ. 

B. Cộng hưởng điện từ. 
C. Tự cảm. 

D. Từ trường quay 
Câu 10: Quang điện trở hoạt động dựa trên hiện tượng nào sau đây? 
A. Tán sắc ánh sáng. 
B. Quang điện trong. 
C. Giao thoa ánh sáng 
D. Quang – phát quang. 
Câu 11: Quang phổ vạch phát xạ được phát ra khi kích thích 
A. Chất rắn 

B. Chất khí có áp suất thấp 


C. Chất lỏng 

D. Chất khí có áp suất lớn 
Câu 12: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, vai trò của mạch tách sóng là 
A. Biến dao động âm thành dao động điện từ âm tần. 
B. “Trộn” sóng âm tần với sóng điện từ cao tần. 
C. Tách dao động điện ra khỏi dao động âm. 
D. Tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần. 
Câu 13: Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là 
A. 
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Câu 14: Ở Việt Nam, mạng điện xuay chiều dùng trong sinh hoạt gia đình có điện áp hiệu dụng là 
A. 110V. 
B. 200V. 
C. 100V. 
D. 220V 
Câu 15: Đoạn mạch R,L mắc nối tiếp có điện trở R, cảm kháng ZL. Tổng trở của đoạn mạch là 
A. 
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Câu 16: Khi đến mỗi bên, xe buýt chỉ tạm dừng nên không tắt máy. Lúc đó xe dao động dưới tác dụng của lực gây bởi chuyển động của pit-tông trong xi lanh. Dao động của xe buýt lúc đó là dao động nào sau đây? 
A. Dao động duy trì 
B. Dao động tự do 
C. Dao động tắt dần 
D. Dao động cưỡng bức.

Câu 17: Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi điểu hòa 
A. Sớm pha 
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 với li độ 

B. Cùng pha với li độ 


C. Ngược pha với li độ 

D. Chậm pha 
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Câu 18: Quãng đường sóng truyền được trong một chu kỳ được gọi là: 
A. Chu kì 
B. Độ lệch pha 
C. Bước sóng 
D. Vận tốc song

Câu 19: Cho một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa 
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 Biên độ dao động tổng hợp của vật là : 
A. 
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Câu 20: Chọn đáp án đúng: 
A. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ biến thiên sớm pha 
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 đối với dòng điện 
B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều qua tụ điện tỉ lệ thuận với tần số dòng điện. 
C. Tụ điện cho cả dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đi qua. 
D. Dung kháng củ tụ điện tỉ lệ nghịch với chu kỳ của dòng điện xoay chiều. 
Câu 21: Phát biểu nào sau đây đúng? Sóng điện từ và sóng cơ 
A. Đều là sóng dọc 

B. Đều truyền được trong chân không 
C. Đều là sóng ngang 

D. Đều mang năng lượng 
Câu 22: Khi chiếu lần lượt từng bức xạ 
[image: image36.wmf]1234

0,25m, 0,4m, 0,56m, 0,2m

l=ml=ml=ml=m

 vào tấm kẽm tích điện âm có giới hạn quang điện 0,35μm. Những bức xạ nào không gây ra được hiện tượng quang điện? 
A. 
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Câu 23: Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là 
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 Công suất tiêu thụ trung bình trong mạch là:
A. 100W. 
B. 25W. 
C. 200W. 
D. 50W. 
Câu 24: Một ánh sáng đơn sắc đi từ nước ra không khí thì: 
A. Tần số không thay đổi, bước sóng giảm. 
B. Tần số tăng, bước sóng giảm. 
C. Cả tần số và bước sóng không thay đổi. 
D. Tần số không thay đổi, bước sóng tăng. 
Câu 25: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm bốn bức xạ đơn sắc: Đỏ, Cam, Lục, Tím. Bức xạ nào có góc khúc xạ lớn nhất? 
A. Đỏ 
B. Cam 
C. Lục 
D. Tím 
Câu 26: Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện? 
A. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc 
[image: image43.wmf]2

p

 
B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc 
[image: image44.wmf]4

p


C. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc 
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D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc 
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Câu 27: Cách làm thí nghiệm nào sau đây có thể giúp ta khảo sát sự phụ thuộc chu kì dao động của con lắc đơn và chiều dài của nó? 
A. Nguyên chiều dài con lắc, thay đổi khối lượng con lắc. Các lần thí nghiệm điều chỉnh cho biên độ dao động như nhau. Ghi lại chu kì trong từng lần thay đổi khối lượng đó 
B. Giữ nguyên khối lượng quả nặng và chiều dài con lắc. Thay đổi biên độ dao động của con lắc, ghi lại chu kì các lần thí nghiệm. 
C. Giữ nguyên khối lượng và biên độ của con lắc, thay đổi chiều dài con lắc trong từng lần thì nghiệm và ghi lại chu kì dao động từng lần đó. 
D. Có thể thay đổi đồng thời cả biện độ dao động, khối lượng con lắc đơn và ghi lại chu kì dao động từng lần thay đổi đó. 
Câu 28: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp từ không khí (chiết suất n1 =1) vào thủy tinh (chiết suất n2 =1,5). Nếu góc tới là 600 thì góc khúc xạ là: 
A. 
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Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở thuần R nối tiếp tụ điện có điện dung C. Biết 
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 Hệ số công suất của đoạn mạch bằng: 
A. 0,8 
B. 0,75 
C. 0,6 
D. 0,71

Câu 30: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, 2 nguồn kết hợp cùng pha A và B dao động với tần số 40 (Hz). Tại điểm M trên mặt nước cách A 19cm và cách B 22cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 5 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là: 
A. 40cm/s. 
B. 20cm/s. 
C. 32 cm/s 
D. 160/3 cm/s 
Câu 31: Đặt một điện áp xoay chiều có tần số f (thay đổi được) vào đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp trong 
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 Điều kiện để cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn điện áp là 
A. 
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B. 
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C. 
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Câu 32: Một vật treo vào lò xo, ở vị trí cân bằng lò xo dãn 8cm. Biết độ lớn lực đàn hồi cực đại, cực tiểu lần lượt là 10N và 6N. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 20cm. Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là:
A. 24cm và 23 cm 
B. 25cm và 23 cm 
C. 30cm và 26 cm 
D. 25 cm và 24 cm 
Câu 33: Tính điện năng tiêu thụ trên dây dẫn khi dòng điện không đổi có cường độ 5A chạy qua dây dẫn trong 3 giờ, biết hiệu điện thế giữa hai dây dẫn này là 12V? 
A. 180J 
B. 648000J 
C. 10800J 
D. 3J 
Câu 34: Mạch dao động LC có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 4mH và tụ điện có điện dung 9nF. Trong mạch có dao động điện từ tự do, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản cực của tụ điện bằng 5V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 4V thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm bằng: 
A. 4,5 (mA) 
B. 6 (mA) 
C. 9 (mA) 
D. 3 (mA) 
Câu 35: Biết cường độ âm chuẩn là 
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 Tìm mức cường độ âm tại điểm M có cường độ âm 
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A. 50 dB. 
B. 6,4 dB. 
C. 64 dB. 
D. 25 dB. 
Câu 36: Một phôtôn có năng lượn 2,48 eV trong chân không. Nếu ở trong môi trường có chiết suất 
[image: image61.wmf]n1,5
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 thì năng lượng của phôtôn này bằng: 
A. 3,98 eV. 
B. 1,65 eV. 
C. 2,48 eV. 
D. 3,72 eV. 
Câu 37: Hai chất điểm M và N dao động điều hòa dọc theo trục Ox (bỏ qua sự va chạm giữa M và N). Phương trình dao động của chúng lần lượt là 
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 Khi khoảng cách giữa M và N đạt cực đại thì M cách gốc tọa độ một đoạn gần nhất với giá trị nào sau đây: 
A. 10cm. 
B. 3,6cm. 
C. 5,3cm. 
D. 6,4cm. 
Câu 38: Dây đàn hồi AB dài 64 cm với đầu A cố định, đầu B nối với nguồn sóng. Bốn điểm M, N, P và Q trên dây lần lượt cách đều nhau khi dây duỗi thẳng (M gần A nhất, MA = QB). Khi trên dây xuất hiện sóng dừng hai đầu cố định thì quan sát thấy bốn điểm M, N, P, Q gần nhau nhất dao động với biên độ gần nhau và bằng 10 cm, đồng thời trong khoảng giữa M và A không có bụng hay nút sóng, M và Q không phải là bụng. Tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa M và Q khi dây dao động là  
A. 
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Câu 39: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm. Trên màn quan sát, tồn tại vị trí mà ở đó có đúng 4 bức xạ cho vân sáng ứng với các bước sóng là 480nm, 672nm, λ1 và λ2. Giá trị chênh lệch giữa λ1 và λ2 gần nhất với giá trị nào sau đây 
A. 562 nm. 
B. 422 nm. 
C. 282 nm. 
D.142 nm. 
	Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc ωthay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng UR ở hai đầu R và tổng trở Z của đoạn mạch theo ω. Khi thay đổi ω điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại 
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 Giá trị của 
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gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 282 V. 
B. 516 V. 

C. 790 V. 
D. 1032 V. 
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Câu 1 (TH): 
Phương pháp: 
Bán kính quỹ đạo dừng n: 
[image: image71.wmf]2
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Cách giải: 
Quỹ đạo M ứng với n = 3. 
Bán kính quỹ đạo M của electron trong nguyên tử Hiđro là: 
[image: image72.wmf]21110
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Chọn B. 
Câu 2 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính chu kì dao động của mạch LC: 
[image: image73.wmf]T2LC
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Cách giải: 
Chu kì dao động của mạch LC: 
[image: image74.wmf]T2LC
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Chọn C. 
Câu 3 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính hiệu điện thế: 
[image: image75.wmf]MNMN
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Cách giải: 
Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là: 
[image: image76.wmf]MNMN
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Chọn C. 
Câu 4 (TH): 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về tia X. 
Cách giải: 
Tia X có các tính chất: tác dụng lên kính ảnh, làm phát quang một số chất, có thể gây ra hiện tượng quang điện. 
Tia X không có tính chất xuyên qua lớp chì dày vài cm. 
Chọn D. 
Câu 5 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng định nghĩa về sóng dọc. 
Cách giải: 
Sóng dọc là sóng có phương dao động của phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng. 
Chọn C. 
Câu 6 (NB): 
Phương pháp: 
Phương trình dao động điều hòa: 
[image: image77.wmf]xA.cos(t)
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Trong đó: A là biên độ dao động; ω là tần số góc; φ là pha ban đầu; 
[image: image78.wmf](t)

w+j

 là pha dao động. 
Cách giải:
Phương trình: 
[image: image79.wmf]xcos4tcm
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Tần số góc của dao động: 
[image: image80.wmf]4 rad/s
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Chọn A. 
Câu 7 (TH): 
Phương pháp: 
Biểu thức tính lực từ: 
[image: image81.wmf](
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Cách giải: 
Ta có, lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường: 
[image: image82.wmf]FBIlsin
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⇒ F không phụ thuộc trực tiếp vào khối lượng dây dẫn. 
Chọn C. 
Câu 8 (TH): 
Phương pháp: 
Khoảng cách giữa hai nút sóng hoặc hai bụng sóng liên tiếp là 
[image: image83.wmf]2
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Khoảng cách giữa 1 nút và 1 bụng liên tiếp: 
[image: image84.wmf]4

l

 
Cách giải: 
Khoảng cách giữa 1 nút và 1 bụng liên tiếp: 
[image: image85.wmf]4
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Chọn A. 
Câu 9 (NB): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về máy biến áp: Máy biến áp là thiết bị hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, dùng để biến đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số của nó. 
Cách giải: 
Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. 
Chọn A. 
Câu 10 (NB): 
Phương pháp: 
Quang điện trở được chế tạo dựa trên hiệu ứng quang điện trong. Đó là một tấm bán dẫn có giá trị điện trở thay đổi khi cường độ chùm sáng chiếu vào nó thay đổi. 
Cách giải: 
Quang điện trở hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong. 
Chọn B. 
Câu 11 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về nguồn phát các loại quang phổ:  
+ Quang phổ liên tục: Ánh sáng mặt trời, bóng đèn: Vật rắn - lỏng - khí áp suất cao phát sáng 
+ Quang phổ vạch phát xạ: Khí, hơi ở áp suất thấp 
+ Quang phổ vạch hấp thụ: Chiếu ánh sáng trắng qua nguồn khí - hơi có nhiệt độ thấp hơn của nguồn. Cách giải: 
Quang phổ vạch phát xạ được phát ra khi kích thích chất khí có áp suất thấp. 
Chọn B. 
Câu 12 (TH): 
Phương pháp:
Sử dụng lí thuyết về nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. 
Cách giải: 
Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, vai trò của mạch tách sóng là tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần. 
Chọn D. 
Câu 13 (TH): 
Phương pháp: 
Công thức liên hệ giữa gia tốc và li độ: 
[image: image86.wmf]2
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image87.wmf]2
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⇒ Gia tốc cực đại: 
[image: image88.wmf]2
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Chọn D. 
Câu 14 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng kiến thức thực tế về mạng điện quốc gia. 
Cách giải: 
Mạng điện xoay chiều ở Việt Nam dùng trong sinh hoạt có điện áp hiệu dụng 220V. 
Chọn D. 
Câu 15 (NB): 
Phương pháp: 
Tổng trở của mạch RLC mắc nối tiếp: 
[image: image89.wmf](
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Cách giải: 
Tổng trở của mạch R,L mắc nối tiếp là: 
[image: image90.wmf]22
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Chọn C. 
Câu 16 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về các loại dao động. 
Cách giải: 
Khi đến mỗi bên, xe buýt chỉ tạm dừng nên không tắt máy. Lúc đó xe dao động dưới tác dụng của lực gây bởi chuyển động của pit-tông trong xi lanh. Dao động của xe buýt lúc đó là dao động cưỡng bức. Chọn D. 
Câu 17 (NB): 
Phương pháp: 
Biểu thức li độ và vận tốc của vật dao động điều hòa:  
[image: image91.wmf]xAcos(t)
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image92.wmf]xAcos(t)
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⇒ v biến đổi điều hòa sớm pha 
[image: image93.wmf]2
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  với li độ. 
Chọn A. 
Câu 18 (NB):
Phương pháp: 
Sử dụng định nghĩa về bước sóng: 
+ Quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kì dao động gọi là một bước sóng. 
+ Bước sóng là khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha. 
Cách giải: 
Quãng đường sóng truyền được trong 1 chu kì là bước sóng. 
Chọn C. 
Câu 19 (TH): 
Phương pháp: 
Biên độ dao động tổng hợp: 
[image: image94.wmf]22
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image95.wmf]11
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⇒ Độ lệch pha của hai dao động: 
[image: image96.wmf]2
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 dao động vuông pha với nhau 
⇒ Biên độ dao động tổng hợp: 
[image: image97.wmf]22
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Chọn A. 
Câu 20 (TH): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng lí thuyết về mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện. 
+ Sử dụng các biểu thức: 
[image: image98.wmf]0
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Cách giải: 
A – sai vì: Hiệu điện thế giữa hai bản tụ biến thiên trễ pha 
[image: image99.wmf]2
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  so với dòng điện.  
B – đúng vì: 
[image: image100.wmf]C
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C, D - sai 
Chọn B. 
Câu 21 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về sóng cơ và sóng điện từ. 
Cách giải: 
A, C – sai vì sóng cơ có thể là sóng dọc và sóng ngang; sóng điện từ là sóng ngang. 
B – sai vì sóng cơ không truyền được trong chân không; sóng điện từ truyền được trong chân không. 
D – đúng vì sóng điện từ và sóng cơ đều mang năng lượng. 
Chọn D. 
Câu 22 (VD):
Phương pháp: 
Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện: 
[image: image101.wmf]0
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Cách giải: 
Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện: 
[image: image102.wmf]0
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Nhận thấy: 
[image: image103.wmf]140
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⇒ Những bức xạ không gây ra hiện tượng quang điện là 
[image: image104.wmf]23
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Chọn A. 
Câu 23 (TH): 
Phương pháp: 
Công suất tiêu thụ: 
[image: image105.wmf]ui
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Cách giải: 
+ Độ lệch pha của u và i: 
[image: image106.wmf]0
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+ Công suất tiêu thụ trung bình trong mạch: 
[image: image107.wmf]2002
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Chọn A. 
Câu 24 (TH): 
Phương pháp: 
- Khi ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác: 
+ Tần số và màu sắc không đổi. 
+ Tốc độ truyền sóng và bước sóng thay đổi. 
- Tốc độ và bước sóng trong môi trường chiết suất n: 
[image: image108.wmf]ck
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Cách giải: 
Ánh sáng đơn sắc đi từ nước ra không khí thì tần số không thay đổi, bước sóng tăng. 
Chọn D. 
Câu 25 (VD): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức của định luật khúc xạ ánh sáng: 
[image: image109.wmf]12
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Chiết suất của môi trường đối với các ánh sáng đơn sắc: 
[image: image110.wmf]dt
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Cách giải: 
	Khi chiếu ánh sáng từ không khí vào nước:
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Lại có: 
[image: image112.wmf]dtdt
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⇒ Bức xạ có góc khúc xạ lớn nhất là bức xạ đỏ. 

Chọn A. 
	[image: image113.png]Tim






Câu 26 (NB): 
Phương pháp: 
Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện:  
[image: image114.wmf]0
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Cách giải:
Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, ta có: cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp 1 góc 
[image: image115.wmf]2
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Chọn C. 
Câu 27 (TH): 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính chu kì dao đông của con lắc đơn: 
[image: image116.wmf]g
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 và kiến thức thực nghiệm. 
Cách giải: 
Ta có chu kì dao động con lắc đơn: 
[image: image117.wmf]g
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Để khảo sát sự phụ thuộc chu kì dao động vào chiều dài của nó ta cần: Giữ nguyên khối lượng và biên độ của con lắc, thay đổi chiều dài con lắc trong từng lần thí nghiệm và ghi lại chu kì dao động từng lần đó. 
Chọn C. 
Câu 28 (TH): 
Phương pháp: 
Biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng: 
[image: image118.wmf]12
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image119.wmf]0
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Chọn A. 
Câu 29 (VD): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính tổng trở: 
[image: image120.wmf](
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+ Dung kháng: 
[image: image121.wmf]C

1

Z

C

=

w

  
+ Sử dụng biểu thức tính hệ số công suất: 
[image: image122.wmf]R
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Cách giải: 
Mạch gồm R nối tiếp với tụ C.  
Theo bài ra ta có: 
[image: image123.wmf]44
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Tổng trở của mạch:  
[image: image125.wmf]2
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Hệ số công suất của mạch: 
[image: image126.wmf]RR4
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Chọn A. 
Câu 30 (VD): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng điều kiện để 1 điểm dao động với biên độ cực đại giữa 2 nguồn cùng pha: 
[image: image127.wmf]21
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+ Sử dụng biểu thức tính tốc độ truyền sóng: 
[image: image128.wmf]vf
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Cách giải: 
Ta có, M là cực đại và giữa M và trung trực có 5 dãy cực đại khác ⇒ M là cực đại bậc 6
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Tốc độ truyền sóng trên mặt nước: 
[image: image130.wmf]vf0,5.4020cm/s
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Chọn B. 
Câu 31 (VD): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính cảm kháng: 
[image: image131.wmf]L
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+ Sử dụng biểu thức tính dung kháng: 
[image: image132.wmf]C
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+ Để cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn điện áp ⇒ mạch có tính cảm kháng hay 
[image: image133.wmf]LC

ZZ

>

 
Cách giải: 
Để cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn điện áp ⇒ mạch có tính cảm kháng hay 
[image: image134.wmf]LC
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[image: image136.wmf]2
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Chọn C. 
Câu 32 (VD): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính lực đàn hồi cực đại: 
[image: image137.wmf]max
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+ Sử dụng biểu thức tính lực đàn hồi cực tiểu: 
[image: image138.wmf]min
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+ Sử dụng biểu thức tính chiều dài cực đại: 
[image: image139.wmf]max0
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Cách giải: 
Ở vị trí cân bằng lò xo dãn đoạn: 
[image: image140.wmf]l8cm
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+ Lực đàn hồi cực đại: 
[image: image141.wmf]max
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+ Lực đàn hồi cực tiểu: 
[image: image142.wmf]min
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Lấy 
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⇒ Chiều dài cực đại của lò xo trong quá trình dao động: 
[image: image144.wmf]max0
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Chiều dài cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động: 
[image: image145.wmf]min0
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Chọn C. 
Câu 33 (TH): 
Phương pháp: 
Biểu thức tính điện năng tiêu thụ: 
[image: image146.wmf]AUIt
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Trong đó t tính bằng s. 
Cách giải: 
Theo bài ra ta có: 
[image: image147.wmf]I5A
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Điện năng tiêu thụ trên dây dẫn là: 
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Chọn B. 
Câu 34 (VD): 
Phương pháp:
+ Sử dụng biểu thức: 
[image: image149.wmf]00
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+ Sử dụng hệ thức vuông pha: 
[image: image150.wmf]22

00

iu

1

IU

æöæö

+=

ç÷ç÷

ç÷ç÷

èøèø

 

Cách giải: 
+ Cường độ dòng điện cực đại trong mạch:  
[image: image151.wmf]9
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+ Lại có: 
[image: image152.wmf](
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Chọn A. 
Câu 35 (VD): 
Phương pháp: 
Biểu thức tinh mức cường độ âm: 
[image: image154.wmf]0
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Cách giải: 
Mức cường độ âm tại điểm M là: 
[image: image155.wmf]7
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Chọn C. 
Câu 36 (VD): 
Phương pháp: 
+ Năng lượng của photon: 
[image: image156.wmf]hc
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+ Tốc độ và bước sóng của ánh sáng trong môi trường chiết suất n: 
[image: image157.wmf]nn
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Cách giải: 
Năng lượng của photon: 
[image: image158.wmf]hc
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Khi ánh ánh sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì f không đổi 
[image: image159.wmf]2,48eV
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Chọn C. 
Câu 37 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính khoảng cách: 
[image: image160.wmf]121122
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+ Sử dụng công thức lượng giác 
Cách giải: 
Khoảng cách giữa 2 điểm M và N: 
[image: image161.wmf]12
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Li độ của M khi đó: 
[image: image164.wmf]M
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⇒ Chọn C (không chọn D vì 
[image: image165.wmf]max
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Chọn C. 
Câu 38 (VDC):
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức sóng dừng trên dây: Các điểm trên dây dao động cùng biên độ và có VTCB cách đều nhau thì chúng cách đều nhau một khoảng 
[image: image166.wmf]2
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 (với điểm bụng) và 
[image: image167.wmf]4
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+ Sử dụng biểu thức tính khoảng cách: 
[image: image168.wmf]22
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Cách giải: 
Trong sóng dừng, các điểm trên dây dao động cùng biên độ và có VTCB cách đều nhau thì chúng cách đều nhau một khoảng 
[image: image169.wmf]2
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 (với điểm bụng) và 
[image: image170.wmf]4
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Do M, Q không phải là bụng ⇒ Khoảng cách giữa các điểm là 
[image: image171.wmf]4
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và trên dây có 2 bó sóng. 
+ Khoảng cách nhỏ nhất giữa M và Q: 
[image: image174.wmf]min
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(Khi M, Q ở VTCB) 
+ Khoảng cách lớn nhất giữa M và Q: 
[image: image175.wmf]2222
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Chọn D. 
Câu 39 (VDC): 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức vân sáng trùng nhau: 
[image: image177.wmf]1122
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+ Vận dụng công thức tính vị trí vân sáng: 
[image: image178.wmf]S
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Cách giải: 
Tại vị trí xcho vân sáng trùng nhau nên ta có: 

[image: image179.wmf]1
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Tại vị trí x còn có 2 vân sáng khác nên: 
[image: image180.wmf]kD7n.480
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Lại có: 
[image: image181.wmf]480.7n
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+ Nếu n = 1thì k = 5,6,7,8 (thỏa mãn điều kiện đề bài cho 4 vân sáng) 
Vậy 
[image: image182.wmf]1

7.480

560nm

6

l==

 ứng với 
[image: image183.wmf]k6

=

 và 
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 ứng với 
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Chọn D. 
Câu 40 (VDC): 
Phương pháp:
+ Đọc đồ thị  
+ Vận dụng các bài toán ω thay đổi 
ω biến thiên để 
[image: image187.wmf]max 
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Cách giải: 
Từ đồ thị, ta có: 
+ Tại 
[image: image189.wmf]0
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 mạch xảy ra cộng hưởng 
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+ Tại 
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Lại có: 
[image: image193.wmf](
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ω biên thiên để 
[image: image196.wmf]max 
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 khi đó: 
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Thay số vào ta được: 
[image: image198.wmf]max
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